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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về gói thầu
1.1. Chủ đầu tư: Công an thành phố Hà Nội;
[bookmark: _Hlk154743134]1.2. Tên dự toán: Mua trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025 của Công an thành phố Hà Nội;
1.3 Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chay, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025;
1.4. Danh mục mua sắm:
	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Danh mục hàng hoá áp thuế VAT 8%
	
	

	1
	Thiết bị chiếu sáng công suất lớn (Hệ thống đèn chiếu sáng di động sử dụng pin, có sạc)
	 HT 
	10 

	2
	Đèn pin (Đèn pin chiếu xa trên cạn)
	chiếc
	40 

	3
	Máy nạp không khí sạch
	 Chiếc 
	3 

	4
	Robot chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
	Bộ
	2 

	5
	Phao điều khiển từ xa
	Chiếc
	2 

	6
	Mặt nạ phòng độc cách ly
	 Bộ 
	148 

	7
	Thiết bị phá dỡ cơ động (Bộ banh, cắt thủy lực dùng pin)
	 Bộ 
	15 

	8
	Thiết bị cảm biến tìm kiếm người bị nạn (Thiết bị SONA cầm tay cứu hộ dưới nước)
	 Chiếc 
	14 

	9
	Bộ thiết bị phục vụ cứu hộ trong không gian hạn chế (Dây CNCH 5m)
	Cuộn
	100 

	10
	Bộ thiết bị phục vụ cứu hộ trong không gian hạn chế (Dây CNCH 50m)
	Cuộn
	37 

	11
	Bộ thiết bị phục vụ cứu hộ trong không gian hạn chế (Dây CNCH 200m)
	  Cuộn 
	37 

	12
	Bộ thiết bị phục vụ cứu hộ trong không gian hạn chế (Ròng rọc động cơ điện)
	 Bộ 
	6 

	13
	Trang thiết bị cá nhân phục vụ cứu hộ dưới nước (Đèn pin chiếu xa dưới nước)
	 Chiếc 
	4 

	
	Danh mục hàng hoá áp thuế VAT 10%
	
	

	1
	Mô tô nước
	Chiếc
	2 


	1.5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
1.6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
1.7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
1.8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;
1.9 .Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.10. Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày;
1.11. Địa điểm: Công an TP Hà Nội, địa chỉ: 87 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1 Yêu cầu chung:  
- Hàng hóa được sản xuất chính hãng và xuất xứ rõ ràng, phải ghi rõ model, hoặc mã sản phẩm, hãng sản xuất, xuất xứ, tuân thủ đúng theo yêu cầu của E-HSMT; 
- Tiêu chuẩn chất lượng: Hàng hóa cung cấp phải có đặc tính kỹ thuật, tiêu chí chất lượng đáp ứng với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng được nêu trong E-HSMT, mới 100% (chưa qua sử dụng), còn nguyên đai nguyên kiện, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản xuất từ năm 2025 trở đi.
- Bảo hành: Thời gian bảo hành ≥12 tháng tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao.
- Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSDT catalogue, tài liệu thuyết minh
kỹ thuật kèm theo (bằng tiếng Việt) (Catalogue nhà thầu cung cấp phải được đóng
dấu của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối/ đại lý được nhà sản xuất ủy quyền tạiViệt Nam, trong trường hợp là nhà phân phối/ đại lý được nhà sản xuất ủy quyền tại Việt Nam phải cung cấp tài liệu chứng minh).
- Trường hợp có thông số kỹ thuật E-HSMT yêu cầu nhưng không thể hiện trên catalogue thì phải có văn bản xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối/ đại lý được nhà sản xuất ủy quyền tại Việt Nam
- Hàng hoá phải được bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Toàn bộ những trường hợp thiết bị, phụ tùng hỏng hóc do lỗi thiết kế hoặc chế tạo, thiết bị hoạt động không đúng, không đủ công năng thiết kế sẽ được nhà thầu đổi trả trong thời gian bảo hành và nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả các chi phí.
2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:   
Đối với yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu.
	TT
	Thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu

	1
	Thiết bị chiếu sáng công suất lớn (Hệ thống đèn chiếu sáng di động sử dụng pin, có sạc):
- Điều khiển: Điều khiển từ xa thông qua kết nối Bluetooth
- Chất liệu:
+ Thân: Polypropylene, ABS hoặc tương đương
+ Cột: Nhôm hoặc vật liệu nhẹ tương đương
+ Đèn và bóng: Polycarbonate (PC)/ABS hoặc tương đương
- Thông số đèn:
+ Loại đèn: LED
+ Số lượng bóng LED:  ≥ 12 bóng LED
+ Độ phủ sáng: ≥ 120°
+ Chỉ số IP: IP65 trở lên
+ Cường độ chiếu sáng: Cường độ chiếu sáng tối đa ≥ 5300 Lumens
- Điều chỉnh được ≥ 3 mức sáng: chế độ cao, trung bình và thấp.
+ Chế độ cao: Thời gian hoạt động tối đa ≥ 1,5 giờ
+ Chế độ trung bình: Thời gian hoạt động tối đa ≥ 3,5 giờ
+ Chế độ thấp: Thời gian hoạt động tối đa ≥ 6 giờ
·  Nguồn điện:
+ Loại pin: Lithium-ion
+ Thời gian sạc: ≤ 240 phút
+ Đèn chỉ báo mức pin: Có 
+ Ổ cắm (cơ bản): Có 
+ Công tắc: Loại phím cao su silicon
+ Màu sắc: Đen, vàng
+ Chiều cao sử dụng tối đa: ≥ 215 cm
+ Chiều cao thu gọn tối đa: ≤ 95cm
+ Trọng lượng: ≤ 10,4 kg
+ Phụ kiện: Thiết bị sạc, dây đeo và các phụ kiện khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

	2
	Đèn pin (Đèn pin chiếu xa trên cạn)
Chất liệu thân: Nhôm 
Công suất: ≥ 35W
Quang thông: ≥ 3500 lumen
Thời gian chiếu sáng tối đa: ≥ 80 phút
Khoảng cách chiếu sáng tối đa: ≥ 1,2km
Tuổi thọ đèn: ≥ 2500 giờ
Nhiệt độ màu: 4.300K
Thời gian sạc: 3 giờ ± 30 phút
Pin: Lithium-Ion
Tiêu chuẩn bảo vệ: ≥ IP 67
Trọng lượng (không bao gồm pin): ≤ 1,68kg

	3
	Máy nạp không khí sạch 
· Tiêu chuẩn đáp ứng: EN 12021
· Áp suất làm việc tối đa: ≥ 330 bar
· Đầu nạp và áp suất nạp tối đa: ≥ 1 đầu nạp 225 bar, ≥ 1 đầu nạp 330 bar
· Lưu lượng nạp khí: ≥ 320 lít/phút
· Động cơ dẫn động máy nén khí : Động cơ xăng, 4 kỳ, làm mát bằng khí
· Công suất động cơ: ≥ 8,8 Kw
· Tốc độ vòng quay tối đa: ≥ 1450 vòng/phút
· Độ ồn khi vận hành: ≤ 95 dB tại khoảng cách 1m phía trước máy nạp
· Số cấp nén: ≥ 3 cấp
· Van an toàn tại mỗi cấp nén: Có
· Hệ thống khởi động: Sử dụng đề điện hoặc dây kéo tự cuốn
· Khung đỡ máy: 
+ Khung bảo vệ chống ăn mòn
+ Trang bị tay cầm và bánh xe di chuyển
· Trọng lượng: ≤ 171kg
· Kích thước (D x R x C): 1260mm (± 150mm) x 580mm (± 70mm) x 760mm (± 70mm)

	4
	Robot chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
· Kích thước:
+ Chiều dài: 1300mm ± 300mm
+ Chiều rộng: 620mm ± 140mm
+ Chiều cao: 750mm ± 100mm
· Trọng lượng: 105kg ±20kg
· Bánh xích: Bánh xích cao su chống lửa
· Nguồn: Pin Lithium
· Động cơ: Động cơ điện
· Tải trọng tối đa: ≥ 55kg
· Lực kéo tối đa: ≥ 430N
· Tốc độ tối đa: ≥ 3,5 km/h
· Thời gian làm việc tối đa: ≥ 12 giờ
· Thời gian di chuyển liên tục: ≥ 1,83 giờ
· Thời gian sạc pin: ≤ 5 giờ
· Vượt chướng ngại vật: ≥ 120mm
· Vượt dốc/bậc thềm: ≥ 30°
· Dốc nghiêng: ≥ 35°
· Khoảng cách điều khiển: ≥ 200m
· Đèn : 
+ Đèn trước: 02 đèn 
+ Đèn chiếu hậu: 02 đèn công nghệ LED
+ Đèn cạnh: 02 đèn công nghệ LED
· Lăng phun: 
+ Chế độ phun: Tối thiểu phun chụm/xòe
+ Lưu lượng: ≥ 1.200L/phút
+ Tầm phun ≥ 40m
+ Góc quay ngang: ≥ 70°, dọc ≥ 70°
· Điều khiển: Bộ điều khiển từ xa, bao gồm các nút bấm điều khiển robot và lăng phun
· Hệ thống tự bảo vệ: Bộ điều khiển từ xa, bao gồm các nút bấm điều khiển robot và lăng phun
· Camera hỗ trợ lái: 
+ 01 Camera trước và 01 camera sau
+ Độ phân giải video tối đa: ≥ 1920 x 1080
+ Camera quan sát ngày và đêm 24/7 ảnh màu
· Module cảm biến: 
+ 01 cảm biến nhiệt nhiệt
+ 03 cảm biến khí, cấu hình tiêu chuẩn gồm: O2, CO, Propan
· Dừng khẩn cấp: Có nút dừng khẩn cấp

	5
	Mô tô nước
· Kích thước, trọng lượng:
+ Sức chứa: ≥ 3 người
+ Trọng lượng tải: ≥ 225 kg
+ Dung tích bình xăng: 75 lít ± 5 lít
+ Hộp đựng nhỏ: ≥ 2,8 lít
+ Khoang hành lý trước: ≥ 91,98 lít
+ Tổng khoang chứa: ≥ 98,9 lít
+ Chiều dài tổng thể: 346 cm ± 12 cm
+ Chiều rộng: 122 cm ± 3 cm
+ Chiều cao: 119 cm ± 5 cm
+ Trọng lượng khô: ≤ 494 kg
· Phần thân:
+ Phân loại: ST3 Hull hoặc V Hull
+ Vật liệu: Sợi thủy tinh hoặc tương đương
· Động cơ: 
+ Sức kéo: ≥ 230 HP
+ Hệ thống nạp: Tăng áp, có bộ làm mát khí nạp
+ Giải nhiệt: Có hệ thống làm mát 
+ Hệ thống lùi: Có hệ thống lùi
+ Loại nhiên liệu: Xăng 
+ Hệ thống xả: Có tích hợp tính năng giảm ồn
+ Hệ thống ga: Có hệ thống kiểm soát bướm ga hoặc tương đương
+ Dung tích: ≥ 1498 cc
· Máy đo:
+ Phân loại: Có trang bị màn hình kích thước ≥ 4,3”
+ Chức năng chính: Công tơ mét, đo lượng nhiên liệu tiêu thụ, đồng hồ đo giờ, đo số vòng quay
· Hệ thống – Chế độ iTC: Chế độ lái điều chỉnh tốc độ, kiểm soát hành trình

	6
	Phao điều khiển từ xa
· Chất liệu phao: Nhựa HDPE hoặc sợi thủy tinh và chất liệu chống cháy EPS hoặc tương đương
· Tốc độ không tải tối đa: ≥ 18km/h
· Tốc độ tải tối đa: ≥ 7,2 km/h
· Công suất : ≥ 1200W
· Tải trọng: ≥ 150kg
· Lực kéo: ≥ 500kg
· Sức nổi: ≥ 30 kg
· Bán kính quay: ≤ 2m
· Khoảng cách ném: ≥ 20 m
· Khoảng cách điều khiển: ≥ 400m
· Phương pháp điều khiển: Từ xa
· Tay cầm: ≥ 2
· Thời gian hoạt động tối đa: ≥ 50 phút
· Thời gian sạc: ≤ 4 giờ
· Điện áp: Từ 25,2 – 36V
· Nhiệt độ hoạt động: Rộng hơn khoảng 0 - 50°C
· Nhiệt độ bảo quản: Rộng hơn khoảng -20 - 60°C
· Tiêu chuẩn bảo vệ: IP 68 hoặc tốt hơn
· Kích thước: 1000 x 735 x 220mm (±105mm) 
· Trọng lượng: ≤ 18,8kg
· Tính năng: 
+ Phao loại 4 cánh quạt có thể sử dụng cả hai mặt
+ Tự động quay về điểm xuất phát

	7
	Mặt nạ phòng độc cách ly
· Mặt nạ: Tiêu chuẩn đáp ứng của bộ mặt nạ phòng độc cách ly: EN137 loại 2
+ Mặt trùm: 
* Mặt trùm: loại trùm kín mặt, dùng được với bình thở
* Cấu tạo gồm các chi tiết: thân mặt trùm, tấm kính che mặt, bộ chụp mũi, dây đeo, màng giao tiếp.
+ Thân mặt trùm: làm bằng hỗn hợp cao su clorobutyl và silicon hoặc EPDM hoặc tương đương, không gây dị ứng khi sử dụng; mặt nạ có ≥ 2 lớp gioăng kép độc lập, tạo thành ≥ 03 vòng kín, mặt nạ có đai giữ đầu có thể điều chỉnh để vừa với kích cỡ khuôn mặt; kết nối với van nhu cầu thở bằng cơ chế đầu nối dạng ấn, kết nối nhanh
+ Tấm kính che mặt: Làm bằng nhựa Polycarbonate hoặc vật liệu khác có chất lượng, độ bền tương đương hoặc cao hơn, không gây dị ứng khi sử dụng; có khung giữ bằng vật liệu tổng hợp hoặc nylon (PA) hoặc nhựa Polycarbonate hoặc tương đương, có thể tháo lắp nhanh, dễ dàng để thay thế tấm che mặt; tầm nhìn hiệu quả đạt ≥ 95% so với tầm nhìn tự nhiên; góc nhìn ≥ 180 độ, được phủ lớp vật liệu chống đọng hơi nước khi sử dụng
+ Bộ chụp mũi : Tháo lắp dễ dàng bằng tay mà không cần sử dụng công cụ nào;
hệ thống kết nối với ống dẫn khí chắc chắn; duy trì mức khí CO2 hít thở lại với nồng độ nhỏ hơn 1%
+ Dây đeo: Mặt trùm có dây đeo cổ; dây đeo đầu loại ≥ 4 dây để điều chỉnh vị trí mặt trùm trên đầu, khóa điều chỉnh làm bằng thép không gỉ có gờ tiếp xúc bên trong để chống trượt hoặc nới lỏng trong quá trình sử dụng; mặt nạ được gắn với một màng giao tiếp, được bảo vệ khỏi các hư hại hoặc bị chọc thủng; trong trường hợp bị hở tại khu vực màng giao tiếp, vẫn duy trì áp suất dương trong mặt nạ.
· Bình khí thở:
+ Vật liệu: Lớp trong cùng làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm; các lớp ngoài được bọc tối thiểu bằng vật liệu: sợi carbon hoặc sợi thủy tinh
+ Dung tích bình khí: ≥ 6,8 lít
+ Áp suất hoạt động: ≥ 300 bar
+ Trọng lượng: ≤ 4,5 kg
+ Van an toàn và van đóng mở bình khí thở: Có
+ Tiêu chuẩn sản xuất: Đáp ứng tiêu chuẩn EN 12245
+ Cổ nối của van: M18 x 1,5
· Bộ giá đỡ và dây đeo tích hợp:
+ Hệ thống giá đỡ bình khí:
· Giá đỡ có khung, dây đeo và khóa cài cố định bình khí
· Khung và dây đeo làm bằng vật liệu tổng hợp hoặc Polyamid gia cố bằng sợi thủy tinh hoặc tương đương, bề mặt chống tĩnh điện, chống cháy, không gây dị ứng.
· Khóa cài cố định bình khí bằng polyamid hoặc tương đương
· Khối lượng hệ thống giá đỡ: ≤ 3,6 kg
+ Hệ thống cung cấp khí bao gồm hệ thống van giảm áp giai đoạn đầu, đồng hồ hiển thị áp suất.
- Hệ thống van giảm áp:
+ Áp suất đầu vào 300 bar
+ Áp suất đầu ra của bộ giảm áp giai đoạn đầu: 6 – 8 bar
+ Có khả năng cung cấp lượng khí ra với tốc độ dòng tối thiểu > 1.000 lít /phút.
- Đồng hồ đo áp suất:
+ Bọc cao su chống va đập, có khả năng chống gây nổ; đồng hồ đo áp suất dạng cơ (có dạ quang) để nhìn trong điều kiện thiếu ánh sáng.
+ Bộ cảnh báo áp suất thấp được tích hợp vào ống dẫn của đồng hồ đo áp suất bình khí.
+ Áp suất kích hoạt còi cảnh báo: từ 50 đến 60 bar
+ Cường độ âm thanh của còi cảnh báo: ≥ 90 dBA
- Van nhu cầu thở: 
+ Có lớp cao su bảo vệ bao bọc bên ngoài để chống va đập và hoá chất bắn tóe.
+ Có thiết kế giảm áp để đảm bảo cung cấp dưỡng khí ổn định, nhẹ nhàng cho mặt nạ.
+ Được kích hoạt bằng hơi thở đầu tiên của người sử dụng và được tắt thông qua nút bấm ở giữa.
+ Áp suất mở van: ≥ 4,2 mBar
+ Lưu lượng đầu ra: ≥ 400 lít/phút
- Khả năng tích hợp: Lắp đặt bổ sung ống cấp khí khẩn cấp thứ hai để cung cấp khí thở cho người bị nạn
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	Thiết bị phá dỡ cơ động (Bộ banh, cắt thủy lực dùng pin)
· Độ rộng banh: ≥ 270mm
· Lực banh tối đa: ≥ 591kN
· Lực cắt tối đa: ≥ 323kN
· Độ rộng mở: ≥ 221mm
· Lực kéo tối đa: ≥ 36kN
· Áp suất làm việc (định danh): 700 bar
· Tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn A6-B7-C6-D7-E7 theo tiêu chuẩn NFPA hoặc tốt hơn
· Kích thước (D x R X C): 804 x 200 x 233 (± 10mm)
· Trọng lượng (bao gồm pin): ≤ 14,4kg
· Phụ kiện: 
+ Pin: Pin Lion 28V, ≥ 5Ah, Thời gian sạc ≤ 90 phút
+ Sạc: Sạc 220V/ 50 Hz
+ Túi đựng: Túi đựng hoặc valy để dễ dàng vận chuyển
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	Thiết bị cảm biến tìm kiếm người bị nạn (Thiết bị SONA cầm tay cứu hộ dưới nước)
· Công nghệ, ứng dụng: Sử dụng công nghệ sóng siêu âm sonar và trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến để dò tìm nạn nhân dưới nước
· Thiết kế: Màn hình LCD tự động sáng khi ở trong môi trường tối
· Phạm vi hoạt động tối đa: ≥ 50m
· Độ sâu hoạt động tối đa: ≥ 5m
· Khả năng quét: Khả năng quét ≥ 360 độ trong thời gian 5 phút với diện tích ≥ 8000m2
· Tiêu chuẩn chống nước: ≥ IP65
· Thời lượng pin: ≥ 6 giờ
· Trọng lượng: ≤ 10,6kg
· Khả năng nổi trên mặt nước: Có
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	Bộ thiết bị phục vụ cứu hộ trong không gian hạn chế (Dây CNCH 5m)
· Đường kính: 12,5mm ± 0,5mm
· Chiều dài: 5m
· Thiết kế: Liên kết 3 sợi vững chắc
· Màu sắc: Trắng có 2 sọc đỏ
· Trọng lượng: ≤ 0,46kg/5m
· Lực phá dỡ tối thiểu: ≥ 27,4kN
· Độ kéo căng tối đa: ≤ 45%
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	Bộ thiết bị phục vụ cứu hộ trong không gian hạn chế (Dây CNCH 50m)
· Đường kính dây: 12mm
· Đường kính lõi thép: 2mm
· Chịu lực tối đa: ≥ 200kg
· Lực kéo đứt: ≥ 500kg
· Chiều dài tiêu chuẩn: 50m
· Chịu ngọn lửa trần trong thời gian: ≥ 1 giây
· Chịu được nhiệt độ tối đa: ≥ 500oC
· Cuộn dây: Bên trong là cáp thép, bên ngoài là dây chất liệu nylon và Polyester 
· Móc thép chịu lực: Có 
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	Bộ thiết bị phục vụ cứu hộ trong không gian hạn chế (Dây CNCH 200m)
· Đường kính: 12,5mm ± 0,5mm
· Chiều dài: 200m
· Cấu trúc: Liên kết 3 sợi vững chắc
· Màu sắc: Trắng có 2 sọc đỏ hoặc sọc đen
· Trọng lượng: ≤ 18,4kg/200m
· Lực phá dỡ tối thiểu: ≥ 27,4kN
· Độ kéo căng: ≤ 45%
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	Bộ thiết bị phục vụ cứu hộ trong không gian hạn chế (Ròng rọc động cơ điện)
· Đường kính dây sử dụng: 6 - 11 mm
· Tải trọng: ≥ 250kg
· Tốc độ đi lên tối đa: ≥ 24m/phút
· Tốc độ đi xuống tối đa: ≥ 25m/phút
· Thời gian sử dụng pin: ≥ 200m ở tải trọng 100kg
· Thời gian sạc: ≤ 90 phút
· Bảo vệ quá nhiệt: Có
· Phạm vi điều khiển từ xa: ≥ 150m 
· Tốc độ gió tối đa cho phép: ≥ 12m/s
· Tiêu chuẩn bảo vệ :≥ IP67
· Độ ồn: ≤ 76dB
· [bookmark: _Hlk179550828]Kích thước (DxRxC): 34 x 28 x 27cm (±3cm)
· Trọng lượng (đã bao gồm pin): ≤ 15,5kg
· Phụ kiện: 
+ Thiết bị sạc cho ròng rọc
+ Điều khiển từ xa kèm dây sạc 
+ Pin tích hợp với ròng rọc, có kèm pin dự phòng
+ Valy đựng ròng rọc
+ Dây cứu hộ đường kính 11mm, dài 100m
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	Trang thiết bị cá nhân phục vụ cứu hộ dưới nước (Đèn pin chiếu xa dưới nước)
· Chất liệu thân: Nhôm
· Kiểu công tắc: Cảm biến
· Công suất: ≥ 43W, 4.100 lumens
· Khoảng cách chiếu sáng: ≥ 1,2 km
· Pin: ≥ 5.200 mAh
· Thời gian hoạt động: ≥ 80 phút
· Tuổi thọ: ≥ 2.500 giờ
· Thời gian sạc: ≤ 4 giờ
· Nhiệt độ màu: Từ 4300K đến 7300K
· Nguồn sạc: đầu vào AC 100-240V, đầu ra DC 16,8V-19V
· Điện áp đầu vào: DC10-18V
· Trọng lượng: ≤ 1,65 kg (không gồm pin)
· Kích thước (R x D x C): ≤ 103 x 305 x 150 mm
· Tiêu chuẩn chống nước: ≥ IP68 tại độ sâu ≥ 50m



3. Các yêu cầu khác
           3.1. Bảo hành, bảo trì
- Thời gian bảo hành, nội dung: Toàn bộ hàng hóa đều được bảo hành theo nội dung và thời gian tối thiểu theo yêu cầu trong 2.1. Yêu cầu chung – Chương V, E-HSMT kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa hàng hóa vào hoạt động
- Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật đến khắc phục sự cố không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Thời gian thực hiện bảo hành khi có sự cố, hỏng hóc ≤ 02 ngày. Sau thời gian khắc phục sự cố, hỏng hóc > 02 ngày thì Nhà thầu phải thay thế sản sản phẩm tương đương mới 100%. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả.
- Phạm vi bảo hành: Trong thời gian bảo hành, mọi chi phí liên quan đến khắc
phục sự cố, vật tư thay thế do lỗi của Nhà sản xuất đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
3.2. Yêu cầu kiểm tra
- Kiểm tra xuất xứ, chất lượng của hàng hóa: nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng đối với hàng hóa.
- Kiểm tra tài liệu giấy tờ kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa gồm:
- Hóa đơn bán hàng theo đúng quy định của Bộ Tài chính;
- Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với hàng hoá nhập khẩu
- Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) của nhà sản xuất đối với hàng hoá nhập khẩu
- Phiếu bảo hành hàng hóa;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì.
- Chứng nhận chất lượng hoặc giấy xác nhận xuất xưởng đối với hàng hóa trong nước; 
* Các tài liệu kỹ thuật, catalogue hàng hóa sử dụng tiếng nước ngoài khác phải do tổ chức dịch thuật công chứng ra tiếng Việt.
- Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu chịu.
- Cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, không đúng chất lượng, quy cách hai bên sẽ lập biên bản. Khi đó Chủ đầu tư có quyền không nhận hàng, nhà thầu phải thực hiện việc thay thế, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 (bốn tám) giờ và phải chịu mọi phí tổn cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau : Không có bản vẽ: 




